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Bài 1 (3 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 18.54 + 49.18 – 103.8
b) 
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c) 50 : [image: image3.png]{2.[52— (3.5— 2%2.3)3]}




Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
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Bài 3 (1.5 điểm). Trường Trung học cơ sở A tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho học sinh Khối 6. Có 8 học sinh được chọn vào ban tổ chức; số học sinh còn lại được chia thành nhiều nhóm, biết rằng nếu mỗi nhóm gồm 18 bạn, hay 20 bạn, hay 24 bạn đều vừa đủ. 
Tính số học sinh tham gia buổi sinh hoạt, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh.

Bài 4 (0.75 điểm). Học sinh lớp 6A1đã tiết kiệm được một số tiền gồm 35 tờ loại 10000 đồng và 20 tờ loại 20000 đồng để mua một số phần quà tặng cho HS nghèo, giá một phần quà là 150000 đồng. Hỏi lớp 6A1 đã tặng được bao nhiêu phần quà cho HS nghèo?

Bài 5 (0.75 điểm). Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình bạn Nguyễn cố gắng tìm cách tốt nhất để đóng gói những trái sầu riêng và đưa chúng ra chợ bán, bạn Nguyển đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình bạn như sau:


+ Cho 8 trái vào một túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ngoài túi.


+ Cho 8 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ngoài thùng.


Hỏi  sau khi gia đình bạn Nguyễn đóng gói 275 trái sầu riêng thì cần dùng bao nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào?
Bài 6 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 6cm. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng CD.
HẾT

ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 6
Bài 1 (3 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 18.54 + 49.18 – 103.8                                                                                      
1
= 18 .(54 + 49) – 103.8                                                                                      
0.25

=  18 .103 – 103 .8                                                                                
0.25

= 103. ( 18 – 8)
0.25
= 103. 10= 1030
0.25
b) 
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=82 + 24 – 9. 5
0.25
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c) 50 : [image: image9.png]{2.[52— (3.5— 2%2.3)3]}
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Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
a) 
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Bài 3 (1.5 điểm). Trường Trung học cơ sở A tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho học sinh Khối 6. Có 8 học sinh được chọn vào ban tổ chức; số học sinh còn lại được chia thành nhiều nhóm, biết rằng nếu mỗi nhóm gồm 18 bạn, hay 20 bạn, hay 24 bạn đều vừa đủ. 

Tính số học sinh tham gia buổi sinh hoạt, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh.


1,5
Gọi x là số học sinh còn lại dược chia thành các nhóm
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BC (18, 20, 24)
0.25
Phân tích 18, 20, 24 ra thừa số nguyên tố

BCNN (18, 20, 24) = 360                                                                                      0.25
BC (18, 20, 24) = B ( 360) ={ 0; 360; 720…}
0.25
         Vì số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh nên x = 360                     0.25
         Vậy số học sinh tham gia buổi sinh hoạt là 368 em                                               0.25
Bài 4 (0.75 điểm). Học sinh lớp 6A1đã tiết kiệm được một số tiền gồm 35 tờ loại 10000 đồng và 20 tờ loại 20000 đồng để mua một số phần quà tặng cho HS nghèo, giá một phần quà là 150000 đồng. Hỏi lớp 6A1 đã tặng được bao nhiêu phần quà cho HS nghèo?         0,75
Số tiến lớp 6A1 đã tiết kiệm:

35. 10000 + 20. 20000 = 750 000 ( đ)                                                                        0,5
Số phần quà:

750 000  : 150 000 = 5 ( phần)                                                                                    0,25
Bài 5 (0.75 điểm). Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình bạn Nguyễn cố gắng tìm cách tốt nhất để đóng gói những trái sầu riêng và đưa chúng ra chợ bán, bạn Nguyển đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình bạn như sau:


+ Cho 8 trái vào một túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ngoài túi.


+ Cho 8 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ngoài thùng.


Hỏi  sau khi gia đình bạn Nguyễn đóng gói 275 trái sầu riêng thì cần dùng bao nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào?                                                      0,75
Số túi cần dùng:
275 : 8 = 34 túi dư 3 trái

Số thùng carton cần dùng:

34 : 8 = 4 thùng dư 2 túi 

Vậy cần 4 thùng, 34 túi và dư 3 trái sầu riêng

Bài 6: (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.                                                                           
1
Trên tia Ox, OA < OB (4cm < 7cm) nên A nằm giữa O và B
0.5
OA + AB =OB
0.25
AB = 3cm
0.25
a) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 6cm. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng CD.                                                                    1
Tính độ dài đoạn thẳng OD
0.5

Tính độ dài đoạn thẳng CD 
0.5

 (Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)
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